
Sự khác biệt giữa nhà trẻ và mẫu giáo tại Nhật

Tại Nhật Bản, có các cơ sở như nhà trẻ (hoikusho – hoikuen), mẫu giáo, và nơi
giữ trẻ được công nhận dành cho trẻ em chưa đến tuổi đi học. Có lẽ trong số
những ai sắp sinh con hoặc các gia đình có con nhỏ chưa đến tuổi đi học, vẫn còn
có người chưa biết mình có thể sử dụng loại cơ sở nào và cách chọn lựa cơ sở phù
hợp. Bài viết này sẽ giải đáp những thắc mắc đó bằng cách giải thích về "nhà trẻ
(hoikusho) và mẫu giáo (yochien)."
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Chủ đề:

Tsukuba!
Tháng 10/2024

Tiếng Việt

Sự khác biệt giữa nhà trẻ và mẫu giáo

Nơi giữ trẻ được công nhận là gì?

Đây là cơ sở kết hợp những chức năng của cả nhà trẻ và trường mẫu giáo.

・Từ lớp dành cho trẻ 3 tuổi trở lên, dù phụ huynh bắt đầu đi làm hay nghỉ việc, trẻ vẫn có thể tiếp tục học 
tại cùng một cơ sở.

・Điểm cần chú ý: Có sự khác biệt về nơi nộp đơn giữa phụ huynh không thể chăm sóc trẻ trong ngày do 
công việc hoặc học tập và những người có thể. 

※ Tham khảo sơ đồ (Trang 4)

Mục Nhà trẻ (hoikusho) Mẫu giáo (yochien)

Trẻ từ bao nhiêu tuổi có

thể đi?
Từ 0 tuổi cho đến khi vào tiểu học

Từ 3 tuổi trở lên cho đến khi vào 

tiểu học

Chức năng

Là nơi giữ trẻ thay khi phụ huynh không thể 

chăm sóc con ở nhà vào ban ngày ngày do 

đi làm, đi học, mang thai, sinh con, chăm 

sóc người thân trong gia đình, v.v.

Giáo dục trẻ em trước khi nhập học 

tiểu học

Thời gian dạy – giữ trẻ 

trong một ngày
8 tiếng đến 11 tiếng (về nguyên tắc) Khoảng 4 tiếng

Thời gian bắt đầu nhận 

trẻ

Từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 (ước tính)

Tùy vào mỗi nhà trẻ
Từ 9 giờ đến 14 giờ (ước tính)

Loại
Đạt chuẩn (công lập, tư lập) hoặc không đạt

chuẩn (tư lập)
Công lập – Tư lập

Học phí 

※ Có thể phát sinh thêm 

chi phí cho tài liệu học 

tập, tiền ăn phụ, v.v. 

Số tiền này có thể khác 

nhau tùy theo từng cơ sở. 

【Nhà trẻ được cấp phép】
Từ 0 đến 2 tuổi: Theo quy định của thành 

phố Tsukuba 

Từ 3 tuổi trở lên: 0 yên 

【Nhà trẻ không được cấp phép】
Theo quy định của từng cơ sở (Cũng có 

trường hợp được miễn học phí)

0 yên

No.

【保育所（園）と幼稚園について】

Đơn vị phát hành:  Ban Xúc tiến Thành phố Quốc tế, Ủy ban thành phố Tsukuba
Biên dịch: Nhân viên giao lưu du học sinh thành phố Tsukuba Đinh Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Lan Chi



【Điểm cần lưu ý!】

★ Mặc dù bạn có thể cho con nhập học ngoài tháng 4, nhưng tháng 4 là thời điểm có nhiều
chỗ trống nhất tại các nhà trẻ.

★ Không phải lúc nào cũng có thể cho con vào được nhà trẻ mà mình mong muốn. Các nhà
trẻ ở khu vực trung tâm thành phố thường rất được ưa chuộng. Khi đăng ký, bạn có thể chọn
nhiều cơ sở, vì vậy hãy suy nghĩ trước về một số cơ sở mà bạn mong muốn.

★ Nếu không thể vào được nhà trẻ đạt chuẩn, bạn có thể tạm thời sử dụng nhà trẻ ngoài tiêu
chuẩn trong khi tiếp tục đăng ký vào nhà trẻ đạt chuẩn.

Sự khác biệt giữa nhà trẻ đạt chuẩn và nhà trẻ ngoài tiêu chuẩn
Nhà trẻ đạt chuẩn là cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc gia và được thống đốc tỉnh cấp phép. Những cơ sở 

này được vận hành bằng ngân sách công từ thành phố Tsukuba.

Nhà trẻ đạt chuẩn Nhà trẻ ngoài tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn Đạt chuẩn Chưa đạt chuẩn

Điều kiện sử dụng đối với phụ 

huynh

Trong trường hợp phụ huynh không 

thể chăm sóc con do đi làm, bệnh 

tật, hoặc phải chăm sóc gia đình, v.v.

Tùy vào nhà trẻ

Địa điểm đăng kí Thành phố Tsukuba Tại từng nhà trẻ

Học phí 

※ Có thể phát sinh thêm chi phí cho 

tài liệu học tập, tiền ăn phụ, v.v. 

Số tiền này có thể khác nhau tùy 

theo từng cơ sở. 

Từ 0 đến 2 tuổi: Học phí được quyết 

định bởi thành phố hoặc khu vực 

dựa trên thu nhập. 

Từ 3 tuổi trở lên: Miễn học phí (0 

yên).

Theo quy định của từng nhà trẻ. 

(Cũng có thể thuộc diện miễn học

phí)

Nhà trẻ

Về việc đăng ký vào nhà trẻ đạt chuẩn

● Nếu muốn cho con vào nhà trẻ từ tháng 4, việc đăng ký sẽ bắt đầu từ mùa thu năm 

trước.

(Ví dụ, nếu bạn muốn cho con vào nhà trẻ từ tháng 4 năm 2025, việc đăng ký sẽ bắt 

đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2024.)

● Nếu bạn muốn cho con vào nhà trẻ từ tháng khác ngoài tháng 4, vui lòng kiểm tra

thời gian đăng ký trên trang web.

Tháng 4/2025Tháng 11/2024

Tháng nhập học mong muốnBắt đầu nhận đăng kí cho đợt 

tháng 4/2025

Trường hợp nhập học tháng 4

Kết quả

Khoảng cuối tháng 1/2025

Nhập học

tháng 4

Nhập học

ngoài tháng 4

Những lời khuyên về cuộc sống ở Tsukuba No.2



Mẫu giáo

Mẫu giáo công lập Mẫu giáo tư lập

Điều kiện sử dụng đối với phụ huynh Không có Không có

Địa điểm đăng kí Tại các trường Tại các trường

Học phí 

※ Có thể phát sinh thêm chi phí cho tài 

liệu học tập, tiền ăn phụ, v.v. 

Số tiền này có thể khác nhau tùy trường.

0 yên
Tùy vào mỗi

trường

Về việc đăng ký vào trường mẫu giáo công lập

Nếu bạn muốn bắt đầu cho con học mẫu giáo từ tháng 4, việc đăng ký sẽ bắt đầu vào 

mùa thu năm trước (khoảng cuối tháng 10).

Vui lòng kiểm tra trang web của thành phố để biết thông tin tuyển sinh chi tiết và các 

tài liệu cần thiết.

保育（所）園 または 幼稚園 を利用したい！

★ Bước 2: Tham quan nhà trẻ/trường mẫu giáo

Hãy đến thăm các nhà trẻ hoặc trường mẫu giáo mà bạn đã chọn. Trước tiên, hãy 

liên hệ với cơ sở đó để hỏi xem có thể tham quan được không và đặt lịch hẹn trước.

★ Bước 3: Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết

Hãy chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết để đăng ký. Các hồ sơ như giấy chứng nhận làm việc từ công ty 

có thể mất thời gian để lấy. Vì vậy, hãy bắt đầu chuẩn bị sớm.

★ Bước 1: Nghiên cứu các trường nhà trẻ/mẫu giáo

Hãy tưởng tượng cuộc sống hàng ngày sau khi con bạn bắt đầu đi nhà trẻ hoặc trường mẫu

giáo, và suy nghĩ xem trường nào có thể thuận tiện cho bạn, chẳng hạn như trên đường đi

làm. Hãy kiểm tra cả phương châm và triết lý của trường.

Phòng Chăm sóc Trẻ em tại thành phố Tsukuba cung cấp dịch vụ tư vấn về các dịch vụ

chăm sóc trẻ thông qua các chuyên viên hỗ trợ. Vui lòng kiểm tra trang web để biết thêm

chi tiết.

★ Bước 4: Đăng ký vào nhà trẻ/trường mẫu giáo

Việc đăng ký vào các nhà trẻ đạt chuẩn sẽ được thực hiện trực tuyến. Trong trường hợp này, bạn có thể sử 

dụng chức năng phiên dịch tự động. Tuy nhiên, nếu vẫn gặp khó khăn khi đăng ký trực tuyến, vui lòng mang 

theo các hồ sơ cần thiết đến Phòng chăm sóc trẻ em tại Ủy ban thành phố Tsukuba. Đối với các nhà trẻ ngoài

tiêu chuẩn và trường mẫu giáo, vui lòng liên hệ trực tiếp với từng cơ sở.

Tôi muốn cho con theo học tại nhà trẻ hoặc mẫu giáo!

Về việc tuyển 

sinh vào trường 

mẫu giáo công lập

Nếu có nhiều đơn đăng ký hơn so với chỉ tiêu, những điều sau đây sẽ được áp dụng.

① Ưu tiên trẻ em trong cùng khu vực (cùng tuyến).

② Nếu số lượng người đăng kí vượt quá số lượng cho phép thì sẽ tổ chức rút thăm.

Các trường mẫu giáo chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trong năm.

Để biết thông tin về tình trạng chỗ trống và thủ tục nhập học của từng trường mẫu giáo, vui lòng liên hệ trực 

tiếp với trường mẫu giáo mà bạn mong muốn.

Sự khác biệt giữa nhà trẻ và mẫu giáo tại Nhật



Tuổi của con bạn là bao nhiêu?

※Tuổi tính đến ngày 1 tháng 4 của năm học mà bạn muốn cho con nhập học.

Tình trạng đi làm – đi học của phụ huynh Tình trạng đi làm – đi học của phụ huynh

Từ 0 đến 2 tuổi Từ 3 đến 5 tuổi

Một trong hai phụ

huynh đang đi làm

hoặc đi học

Cả hai phụ huynh đều 

đi làm/đi học hoặc là 

gia đình đơn thân

Một trong hai phụ

huynh đang đi làm

hoặc đi học

Cả hai phụ huynh đều 

đi làm/đi học hoặc là 

gia đình đơn thân

Thời gian làm việc/học tập* 

hàng tháng của mỗi người
Thời gian làm việc/học tập* 

hàng tháng của mỗi người

Dưới 60 

giờ

Từ 60 giờ

trở lên

Dưới 60 

giờ

Từ 60 giờ 

trở lên

Bạn có thể sử dụng

dịch vụ trông trẻ

tạm thời.

Bạn có thể sử dụng 

mẫu giáo hoặc nơi 

giữ trẻ được công 

nhận (sáng đến đầu 

giờ chiều).

● Nơi đăng ký:

Tại các cơ sở 

[Chứng nhận số 1]

Bạn có thể sử dụng 

nhà trẻ đạt chuẩn

hoặc nơi giữ trẻ 

được công nhận 

(sáng đến chiều tối).

● Nơi đăng ký: 

Thành phố Tsukuba 

[Chứng nhận số 3]

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nhà trẻ ngoài tiêu chuẩn. 

(Vui lòng liên hệ trực tiếp với từng cơ sở để biết thêm chi tiết.)

* Chú ý: Việc học ở đây chỉ áp dụng cho học sinh các trường công lập hoặc các trường do tổ chức giáo dục điều hành. Vui 

lòng xác nhận trước.

Sơ đồ lựa chọn nhà trẻ/trường mẫu giáo
Hãy kiểm tra xem bạn có thể sử dụng cơ sở nào.

Bạn có thể sử dụng 

nhà trẻ đạt chuẩn

hoặc nơi giữ trẻ 

được công nhận 

(sáng đến chiều tối).

● Nơi đăng ký: 

Thành phố Tsukuba 

[Chứng nhận số 2]

※Xem chi 

tiết về dịch

vụ trông trẻ

tạm thời tại

đây.

Sự khác biệt giữa nhà trẻ và mẫu giáo tại NhậtNhững lời khuyên về cuộc sống ở Tsukuba No.2

Tài khoản X chính thức của Ban 

xúc tiến Thành phố quốc tế:

@tkb_CityInfo

Bản tin tiếng nước ngoài

"Tips for Living in Tsukuba!" 

Đôi lời từ người phiên dịch /翻訳者から一言

Mùa thu với những chiếc lá đỏ rực rỡ và món ăn ngon đã đến rồi! Ngoài các hoạt động và

điểm đến quen thuộc như núi Tsukuba và lễ hội Sohosai tại Đại học Tsukuba, hãy tranh thủ 

khám phá thác Fukuroda để ngắm lá đỏ, tham gia hoạt động hái táo và thưởng thức hạt dẻ tại 

Kasama nữa nhé.

秋の赤い葉と美味しい料理がやってきました！筑波山や筑波大学の雙峰祭といった定番のスポット、イベントに
加え、袋田の滝の紅葉やりんご狩り、笠間の栗もぜひ楽しんでみてください。


